
ỦY BAN NHÂN DÂN 
XÃ HOÀI MỸ 

Số:        /TB-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 Hoài Mỹ, ngày      tháng 9 năm 2021 

THÔNG BÁO 

Về việc niêm yết công khai danh sách đối tượng đề nghị hỗ trợ 

Do ảnh hưởng của dịch Covid-19 trên địa bàn xã 

Căn cứ công văn số 2280/SLĐTBXH-VLGDNN ngày 23/8/2021 của Sở 

Lao động TB-XH tỉnh Bình Định về việc triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ 

người lao động không có giao kết hợp đồng lao động gặp khó khăn do ảnh 

hưởng của đại dịch Covid-19; 

Căn cứ công văn số 2301/SLĐTBXH-VLGDNN ngày 25/8/2021 của sở 

Lao động TB-XH tỉnh Bình Định về việc hướng dẫn triển khai thực hiện các 

chính sách hỗ trợ theo quy định tại Nghị quyết số 68/NQ-CP của Chính phủ, 

Quyết định 23/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 

46/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định. 

Căn cứ Biên bản họp HĐ xét duyệt đối tượng lao động tự do trên địa bàn 

bị ảnh hưởng bởi đại dịch COvid-19 trên địa bàn xã vào ngày 06/9/2021. 

UBND xã Hoài Mỹ thông báo niêm yết công khai nội dung như sau: 

1. Nội dung: 

Niêm yết công khai danh sách đối tượng là lao động tự do bị ảnh hưởng 

bởi đại dịch Covid-19 trên địa bàn xã đã được Hội đồng xét duyệt thông qua 

gồm: 

Trong số 53 hồ sơ của 3 thôn gởi lên và của đối tượng tự gởi đến UBND 

xã qua công chức chuyên môn trình có 39 hồ sơ không đủ điều kiện xét đề nghị 

đưa vào hỗ trợ theo Quyết định 46/2021/QĐ-UBND ngày 08/8/2021 của UBND 

tỉnh Bình Định trong đó: 

08 hồ sơ thuộc đối tượng lao động từ các tỉnh khác về không được điều 

chỉnh tại Quyết định số 46/2021/QĐ-UBND của UBND tỉnh. 

02 hồ sơ thu nhập thấp không thuộc đối tượng điều chỉnh tại Quyết định 

số 46/2021/QĐ-UBND của UBND tỉnh. 

29 hồ sơ thuộc đối tượng là người buôn bán nhỏ lẻ nhưng hộ gia đình có 

mức thu nhập cao hơn mức chuẩn cận nghèo theo quy định hiện hành (Theo quy 

định tại Quyết định số 59/2015/QĐ-TTg ngày 19 tháng 11 năm 2015 của Thủ 

tướng Chính phủ) không đủ điều kiện đề nghị hỗ trợ. 



12 hồ sơ thuộc hộ gia đình có người buôn bán nhở lẻ không có địa điểm 

cố định có mức thu nhập thấp hơn mức chuẩn cận nghèo theo quy định hiện 

hành đủ điều kiện đưa vào đề nghị hỗ trợ theo quy định. 

02 hồ sơ cần khẩn trương xin ý kiến cơ quan chuyên môn cấp trên, nếu đủ 

điều kiện thì xác lập hồ sơ đưa vào hỗ trợ theo quy định. 

(Có danh sách từng đối tượngđủ điều kiện, không đủ điều kiện kèm theo) 

2. Thời gian niêm yết: 02 ngày làm việc, kể từ ngày 07 tháng 9 năm 

2021đến hết ngày 09 tháng 9 năm 2021 

3. Địa điểm niêm yết: Niêm yết tại nhà văn hóa thôn nơi có đối tượng đề 

nghị; tại UBND xã và Thông báo trên hệ thống truyền thanh; trang thông tin 

điện tử của xã. 

Trong thời gian niêm yết và thông báo trên đài truyền thanh xã, đề nghị 

công dân theo dõi, nếu có ý kiến phản ảnh, kiến nghị thì gởi bằng văn bản về 

UBND xã (Qua bộ phận Văn hóa - Xã hội xã) để xem xét, giải quyết theo quy 

định./. 

Nơi nhận: 
- HĐ xét duyệt NQ68; 

- UBND xã; 

- Trang TTĐT xã; 

- Đài truyền thanh xã; 

- Thôn MT,KT,XK,AN,MK,CL,XV,LD; 
- Lưu: VT.4b. 

TM. UBND XÃ HOÀI MỸ 

KT.CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Huỳnh Thanh Tùng 
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  Phụ lục 2 

DANH SÁCH NGƯỜI LAO ĐỘNG KHÔNG CÓ GIAO KẾT HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG (LAO ĐỘNG TỰ DO) 

VÀ MỘT SỐ ĐỐI TƯỢNG ĐẶC THÙ KHÁC 

Đối tượng không đủ điều kiện do thu nhập của hộ cao hơn mức chuẩn cận nghèohiện hành 

(kèm theo Thông báo số      /TB-UBND ngày 07/9/2021 của UBND xã) 

          
STT Họ và tên 

Ngày tháng năm sinh Số 

CMND/CCCD 
Ngày cấp 

Địa chỉ hiện tại 
 Loại đối tượng  Ghi chú 

Nam Nữ Thường trú Tạm trú 

1 Nguyễn Thị Mắng   1963 210673460 17/09/2015 Xuân Vinh   Bán Gà thịt 
Hoài 

Hương 

2 Huỳnh Thị Ly   08/10/1983 211822636 23/03/2018 Xuân Vinh   Bán rau 
Hoài 

Hương 

3 Huỳnh Thị Bình   18/09/1961 210668536 23/10/2013 Xuân Vinh   Bán trứng 
Hoài 

Hương 

4 Ngô Thị Bích nữ   01/02/1994 215377161 16/07/2010 Xuân Vinh   Bán trái cây 
Hoài 

Hương 

5 Trần Thị Nhung   1977 211585935 02/07/2014 Mỹ Thọ   Bán trứng 
Hoài 

Hương 

6 Trần Thị Kim Thành   18/08/1991 215234354 05/06/2018 
Khánh  

Trạch 
  Xay chả cá Hoài Mỹ 

7 Nguyễn Thị Thương   1978 211615777 06/08/2012 Xuân Khánh   Bán chuối 
Hoài 

Hương 

8 Nguyễn Thị Chuyên   03/08/1966 211260086 17/09/2015 An Nghiệp   Bán gà, vịt 
Hoài 

Hương 

9 Nguyễn Thị Tý   05/11/1994 215347047 07/04/2011 Mỹ Thọ   Buôn bán nhỏ lẻ   

10 Đặng Quốc Hưng 
02/01/198

2 
  211727951 30/10/2014 Mỹ Thọ   Bán hàng rong   

11 Lê Thị Nhị   01/01/1959 211280443 23/08/2001 Mỹ Thọ   Thu nhập thấp   

12 Nguyễn Thị Kim Lành   16/10/1985 211786510 11/08/2017 Mỹ Thọ   Bán hàng rong   

13 Phan Minh Lên 
01/01/198

7 
  215106311 04/05/2020 Mỹ Thọ   Thu nhập thấp   



14 Nguyễn Văn Cường 17/5/996   215431400 15/06/2012 Lộ Diêu 
TP Nha 

Trang 
LĐ tự do   

15 Đỗ Thị Na   15/11/1997 215431142 13/07/2017 Lộ Diêu 
TP Nha 

Trang 
NVPV nhà hàng   

16 Phan Thị Lý   20/04/1993 215344254 10/09/2000 Lộ Diêu TP HCM NVPV nhà hàng   

17 Đỗ Thị Bĩ   26/12/2000 215540354 08/08/2016 Lộ Diêu TP HCM NVPV nhà hàng   

18 Võ Thị Chính   18/06/1958 210624102 08/08/2012 Lộ Diêu TP Vũng Tàu Giúp việc   

19 Trần Thị Hoàng   30/08/1982 215028971 07/05/2019 Lộ Diêu Đồng Nai Giúp việc   

20 Hồ Dũng Tây 
04/04/199

4 
  215344066 10/09/2010 Lộ Diêu 

TP Nha 

Trang 
NVPV nhà hàng   

21 Trương Thế Hiền   01/01/1986 215046715 15/10/2019 Lộ Diêu Lộ Diêu Bán hàng rong   

22 Trần Thanh Sang 
02/12/199

2 
  215343543 22/04/2019 Lộ Diêu TP HCM CN đóng giày   

23 Trần Thị Thà   15/06/1981 215044693 20/02/2020 Lộ Diêu Lộ Diêu Bán hàng rong   

24 Đặng Thị Tuyết   01/01/1978 211634805 19/12/2009 Công Lương   Buôn bán nhỏ lẻ   

25 Đặng Thị Thủy Hương   31/10/1981 211700692 11/03/2014 Công Lương   Buôn bán nhỏ lẻ   

26 Nguyễn Thị Lượng   01/01/1978 211585894 06/08/2013 Công Lương   Bán hàng rong   

27 Nguyễn Thị Ngăn   04/06/1970 211256980 19/01/2013 Công Lương   Buôn bán nhỏ lẻ   

28 Phạm Thị Đạt   01/01/1977 211585624 07/08/2014 Công Lương   Buôn bán nhỏ lẻ   

29 Phan Thị Sương   12/11/1974 52174005674 28/06/2021 Công Lương   Bán hàng rong   

30 Lê Thị Thanh Lan   20/09/1986 52186009930 28/06/2021 Công Lương   Bán hàng rong   

31 Văn Thi Nhất   10/10/1985 52185006118 28/06/2021 Công Lương   Bán hàng rong   

32 Văn Thị Muộn   15/10/1993 215402044 02/12/2014 Công Lương   Bán hàng rong   

33 Trầm Thị Hoàng   01/01/1985 211855313 09/02/2017 Công Lương   Bán hàng rong   

34 Phan Thị Tiện   02/02/1967 225503383 10/01/2009 Công Lương   Buôn bán nhỏ lẻ   

35 Nguyễn Thị Sương   20/10/1991 215233021 15/08/2014 Công Lương   Bán hàng rong   

36 Đặng Thị Nguyệt   03/12/1985 215112390 02/04/2015 Công Lương   Bán hàng rong   

37 Lê Thị Tuyết   01/01/1974 215318056 19/11/2015 Công Lương   Buôn bán nhỏ lẻ   

38 Lê Thị Thu Hà   12/02/1977 215106226 13/07/2017 Công Lương   Buôn bán nhỏ lẻ   
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  Phụ lục 2 

DANH SÁCH NGƯỜI LAO ĐỘNG KHÔNG CÓ GIAO KẾT HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG (LAO ĐỘNG TỰ DO) 

VÀ MỘT SỐ ĐỐI TƯỢNG ĐẶC THÙ KHÁC 

Đối tượng chờ chủ trương của Sở Lao động về ngành nghề kinh doanh(kèm theo Thông báo số      /TB-UBND ngày 07/9/2021 của UBND xã) 

          
STT Họ và tên 

Ngày tháng năm sinh Số 

CMND/CCCD 
Ngày cấp 

Địa chỉ hiện tại  Loại đối 

tượng  
Ghi chú 

Nam Nữ Thường trú Tạm trú 

10 Đinh Thị Bích Ngọc   19/08/1993 215234242 17/08/2013 Mỹ Khánh   Kinh doanh spa 
Hoài 

Hương 

11 Phan Văn Á 01/01/1971   211507366 13/07/2019 Xuân Khánh   Cắt tóc Hoài Mỹ 
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  Phụ lục 2 

DANH SÁCH NGƯỜI LAO ĐỘNG KHÔNG CÓ GIAO KẾT HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG (LAO ĐỘNG TỰ DO) 

VÀ MỘT SỐ ĐỐI TƯỢNG ĐẶC THÙ KHÁC 

Đủ điều kiện đề nghị hỗ trợ theo quy định (kèm theo Thông báo số      /TB-UBND ngày 07/9/2021 của UBND xã) 

          
STT Họ và tên 

Ngày tháng năm sinh Số 

CMND/CCCD 
Ngày cấp 

Địa chỉ hiện tại  Loại đối 

tượng  
Ghi chú 

Nam Nữ Thường trú Tạm trú 

1 Võ Thị Hạnh   20/07/1976 211726718 09/04/2013 Mỹ Khánh   Ăn uống Bồng Sơn 

2 Phan Thị Hồng Đường   20/06/1992 215315076   Mỹ Khánh   Ăn uống 
Hoài 

Hương 

3 Nguyễn Thị Tuyết   01/01/1975 211585577 02/07/2015 Mỹ Thọ   Bán hàng rong   

4 Lê Thị Thu   01/01/1951 210673723 20/11/2017 Mỹ Thọ   Bán vé số   

5 Trần Thị Hà   05/01/1991 215154624 22/12/2014 Lộ Diêu Lộ Diêu Bán hàng rong   

6 Phan Thị Thêu   01/01/1941 210629568 10/06/2014 Công Lương   Bán hàng rong   

7 Lương Thị Trường   01/01/1954 210629632 26/09/2017 Công Lương   Bán hàng rong   

8 Trần Thị Tính   01/01/1964 211260420 19/01/2013 Công Lương   
Buôn bán nhỏ 

lẻ 
  

9 Nguyễn Thị Ánh   01/01/1976 211634526 30/05/2019 Công Lương   
Buôn bán nhỏ 

lẻ 
  

10 Nguyễn Thị Lương   02/10/1957 210687124 30/03/2013 Công Lương   Bán hàng rong   

11 Nguyễn Thị Nở   03/07/1973 211443852 24/06/2016 Công Lương   
 Mua bán phế 

liệu  
  

12 Văn Thị Lan   01/01/1975 211528283 06/12/2013 Công Lương   
Buôn bán nhỏ 

lẻ 
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